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                                                           ( Không kể thời gian giao đề)

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (8điểm)
  Câu 1. Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam diễn ra sự phân hóa giai cấp ngày càng sâu sắc? Thái độ  chính trị khả năng cách mạng của các giai cấp đó như thế nào? Phân tích để thấy rõ thái độ không kiên định của giai cấp tư sản dân tộc trong cách mạng Việt Nam ? Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam ra đời sau lại giữ vai trò lãnh đạo cách mạng?
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (12điểm)
Câu 2 (4điểm). Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945?
Câu 3( 3điểm) . Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ? Sự ra nhập của Việt  Nam vào ASEAN?

Câu 4( 5điểm) Những nét cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mĩ và Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới hai đến nay? So sánh và rút ra nhận xét về các chính sách đối ngoại của Mĩ và Nhật Bản?   
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	 Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội VN diễn ra sự phân hóa sâu sắc ? Thái độ chính trị khả năng cách mạng của các giai cấp đó như thé nào? Phân tích thấy rõ thái độ không kiên định của giai cấp tư sản dân tộc trong cách mạng VN? Vì sao giai cấp công nhân VN ra đời sau lại giữ vai trò lãnh đạo cách mạng? 

* Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội VN diễn ra phân hóa.

- Do TD Pháp ráo riết thực hiện chương trình khai thác lần hai ở Đông Dương trong đó có VN.

- Những chính sách khai thác về kinh tế, văn hóa, chính trị làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu kinh tế, xã hội VN.

- Giai cấp địa chủ phong kiến: ngày càng câu kết chặt chẽ hơn với đế quốc Pháp đẩy mạnh bóc lột nhân dân. Nhưng cũng có một bộ phận dịa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.  

- Giai cấp tư sản VN vừa ra đời nhưng cũng phân hóa làm hai bộ phận: tư sản mại bản có quyền lợi kinh tế, chính trị gắn với đế quốc , tư sản dân tộc kinh doanh độc lập nên ít nhiều có tinh thần dân chủ chống đế quốc, chống phong kiến.

- Giai cấp tiểu tư sản: do bị chèn ép , bạc đãi nhưng có điều  kiện tiếp xúc với tư tưởng văn hóa tiến bộ nên có tinh thần hăng hái cách mạng.

- Giai cấp nông dân: bị đế quốc , phong kiến bóc lột nặng nề , lại chiếm số đông nên là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng.

- Giai cấp công nhân: phát triển nhanh , bị ba tầng áp bức bóc lột , có quan hệ mật thiết với nông dân , kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng của dân tộc nên nhanh chóng vươn lên nắm quyền cách mạng.

* Phân tích thấy  rõ thái độ không kiên định của giai cấp tư sản dân tộc trong cách mạng VN.

- Giai cấp tư sản dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã vươn lên giành địa vị kinh tế , VN đã phát động phong trào đấu tranh kinh tế.
- Các phong trào họ phát động đã lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia.

- Nhưngkhi phong trào đang trên đà phát  triển thì TD Pháp đã tìm cách nhượng bộ cho họ một số quyền lợi thì họ lại quay sang thỏa hiệp dừng lại và bị phong trào quần chúng vượt qua.
- Chính sự đấu tranh không triệt để , mang tính thoả hiệp cải lương nên giai cấp tư sản không thể nắm vai trò lãnh đạo cách mạng VN 

* Giai cấp công nhân VN ra đời sau giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

- Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến , lao động tập trung có kỉ luật, có kĩ thuật.

- Ngoài đặc điểm của giai cấp công nhân quốc tế , giai cấp công nhân VN có những đặc điểm riêng.
+ Bị ba tầng áp bức bóc lột, giai cấp vốn xuất thân từ những người lao động bị bóc lột  đến bần cùng, phá sản phải bỏ quê đi lao động ở các hầm mỏ, xí nghiệp…

+ Bị áp bức bóc lột nặng nề nhất  nên có tinh thần cách mạng cao nhất,có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân.

+ Kế thừa truyền thống yeu nước anh hùng bất khuất của dân tộc.

+ Vừa lớn lên giai cấp công nhân VN được  tiếp thu ngay chủ nghĩa Mác Lê-nin,  ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới.

Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945.

- Sau chiến tranh thé giới thứ hai ,một cao trào giải phóng dân tộc diễn ra ở châu Á.

- Từ cuối những năm 50 phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập , sau đó hầu như trong suốt nửa TK XX, tình hình châu Á lại không ổn định bởi diễn ra các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của các nước đế quốc nhất là khu vực ĐNÁ và trung Đông.

- Sau chiến tranh lạnh lại xảy ra cuộc xung đột , li khai, khủng bố ở một số nước : Phi-lip-pin, Thái Lan, Ấn Độ và Pa-ki-xtan..

- Cùng nhiều thập kỉ qua , một số nước châu Á đã đạt sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Xin-go-po.. .Từ sự phát triển nhanh chóng đó nhiều người dự đoán rằng “ thế kỉ XXI là thế kỉ của châu Á” 

- Là nước lớn thứ hai ở châu Á sau khi giành được độc lập Ấn Độ  đã thực hiện kế hoạch dài hạn nhằm phát triển kinh tế và đạt nhiều  thành tựu  to lớn  nhờ cuộc” cách mạng xanh” trong nông nghiệp, , sự phát triển của công nghệ phần mềm, các ngành công nghiệp  thép, xe hơi…
Hoàn cảnh ra đời ,mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ? Sự ra nhập của VN vào ASEAN ? 

* Hoàn cảnh ra đời.

- Sau khi giành được độc lập , nhiều  nước ĐNÁ chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác và phát triển , đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

- Ngày 8/8/1967 hiệp hội các nước ĐNÁ ( ASEAN) thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan.

Mục tiêu. Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những nỗ lực chung giữa các thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

* Sự ra nhập của VN vào ASEAN.

- Tán thành những nguyên tắc của tổ chức ASEAN , tháng 7/ 1992, VN và Lào đã tham gia hiệp ước Bali , trở thành quan sát viên của ASEAN .

- 7/1995 VN đã ra nhập ASEAN  đưa số thành viên của tổ chức này lên tới 7 nước.
- Hiện nay số thành viên của ASEAN là 10 nước , ASEAN đã đạt được những thành tựu to lớn và tốc  độ  tăng trưởng kinh tế cao, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế, xã hội của các thành viên, vai trò của VN trong ASEAN ngày được nâng lên.

Những nét cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mĩ, Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới hai? So sánh và rút ra nhận xét về các chính sách đối ngọai của Mĩ, Nhật Bản.

* Chính sách đối ngoại của Mĩ.
- Với tiềm lực vè kinh tế, quân sự to lớn giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “chiến lược toàn cầu”nhằm chống phá các nước XHCN đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.
- Mĩ tiến hành “viện trợ” để lôi kéo , khống chế các nước nhận viện trợ,lập khối quân sự , gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược..song Mĩ cũng vấp phải nhiều thất bại nặng nề như ở VN

- Dựa vào tăng trưởng kinh tế liên tục trong 10 năm (1991-2000) vượt trội về các mặt kinh tế, khoa học kĩ thuật, quân sự Mĩ ráo riết tiến hành nhiều chính sách , biện pháp để xác lập trật tự thế giới :đơn cực” do Mĩ hoàn toàn chi phối và khống chế.

* Nhận xét chính sách đối ngoại của Mĩ.
- Mĩ thực hiện chính sách đối ngoại bành trướng, xâm lược với mưu đồ làm bá chủ thế giới , bị nhân dân Mĩ và nhân  dân tiến  bộ trên thế giới phản đối nên Mĩ cũng gặp nhiều  khó khăn , thất bại trong việc thực hiện chính sách  đối ngoại.

* Chính sách đối ngoại của Nhật Bản.

- Sau chiến tranh  Nhật Bản là một nước bại trận , hoàn toàn lệ thuộc vào Mĩ về chính trị, an ninh 

- 8/9/1951 Nhật Bản phải kí với Mĩ “ hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật” , theo đó Nhật Bản chấp nhận đặt dưới “ô bảo hộ hạt nhân” của Mĩ và để Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản.

- Từ nhiều thập kỉ qua giới cầm quyền Nhật Bản đã thi hành chính sách đối ngoại mền mỏng về chính trị và tập trung vào phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại, nỗ lực vươn lên trở thành một cường quốc chính trị để tương xứng với vị thế  siêu cường về kinh tế.

* Nhận xét chính sách đối ngoại của Nhật Bản.

- Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại mền mỏng, chủ yếu  tập trung phát triển các mối quan hệ kinh tế , thu nhiều  thắng lợi. Từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản vươn lên trở thành một trong ba trung tâm kinh tế, tài chính thế giới.
- Như vậy từ sau chiến tranh thế giới hai , dù bằng hình thức  này  hay khác Mĩ  và Nhật  Bản đều tìm cách mở rộng  ảnh hưởng của mình trên thế giới.

Lưu ý . Trong quá trình chấm , học sinh không thể trình bày như biểu điểm , mà học sinh có cách diễn  đạt khác nhưng đảm bảo nôi dung giáo viên chấm cho  điểm  linh hoạt , Tổng điểm là 20 điểm 
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